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  SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Họ và tên: PHAN THỊ THÙY TRANG    Nam, nữ: Nữ 

Sinh năm: 18 tháng 8 năm 1985 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 334/ 6 Bùi Đình Túy, F.12, Q, Bình Thạnh, 

TPHCM 

Chứng minh thư nhân dân số:024827262,    cấp tại: CA TPHCM 

Nơi ở hiện tại: Chung cư Đạt Gia, số 38 Đường Cây Keo, P. Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM 

Dân tộc: Kinh  Tôn giáo: Không 

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 16  tháng 09  năm 2020 

Nơi kết nạp: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM 

Tình trạng sức khỏe hiện nay: Tốt 

Trình độ học vấn 

Từ  9/2003 – 7/2007:  Học tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM 

    Chuyên ngành : Kinh tế Chính trị 

    Cử nhân: Kinh tế Chính trị 

Từ 9/2009 – 4/2013:  Học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM 

    Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị 

    Thạc sĩ: Kinh tế Chính trị 

 

Kinh nghiệm làm việc 

 



Từ tháng 9 năm 2008 đến nay: Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM 

Tham gia giảng dạy các môn sau: 

- Môn Kinh tế Chính trị 

- Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 

- Môn Giáo dục Chính trị 

Ngoài ra, năm 2009 và năm 2012 tôi có tham gia thỉnh giảng môn Kinh tế Chính trị và 

môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học FPT TPHCM. 

Chứng chỉ 

2009: Chứng chỉ Bồi dưỡng Giảng viên Môn Những Nguyên Lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 

2010: Chứng chỉ nghiệp vụ Sư Phạm dành cho Giảng viên 

2019: Chứng chỉ Sư phạm Dành cho giảng viên dạy Đại học, Cao đẳng 

2015: Chứng chỉ Sư Phạm dạy nghề 

2018: Chứng chỉ Bồi dưỡng Giảng viên Đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và 

tổ chức dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện 

2020: Cử Nhân Anh văn 

2001: Chứng chỉ A tin học 

Kỹ năng  

- Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excell, Power Point 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế bài giảng như MindJet MindManager, 

phần mềm tạo video, phần mềm giảng dạy trực tuyến 

Khen thưởng và Kỷ luật 

Khen thưởng: Năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp Thành Phố, Bằng Khen Thành Phố 

Kỷ luật: Không 

 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.  



Tên trường 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, 

năm - đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, trình 

độ 

Đại học Kinh tế 

TP Hồ Chí Minh 
Kinh tế chính trị 2003 - 2007 Chính quy Đại học 

Trường ĐH Kinh 

tế - Luật 
Kinh tế chính trị 2011 - 2013 Chính quy Thạc sĩ 

Trường ĐH Kinh 

tế CN Long An 
Ngôn Ngữ Anh 2018 - 2020 Chính quy Đại học 

Trường CĐ Nghề 

TPHCM 

SPDN trình độ 

TC nghề, CĐ 

nghề 

06/05/2015 - 

30/07/2015 

Bồi dưỡng, 

tập huấn 
Chứng chỉ 

Học viện Cán bộ 

TPHCM 
Lý luận chính trị 2017 - 2019 

Vừa học 

Vừa làm 
Trung cấp 

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

Nghiệp vụ sư 

phạm dành cho 

giảng viên 

2010 
Bồi dưỡng, 

tập huấn 
Chứng chỉ 

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

Nghiệp vụ sư 

phạm dành cho 

giảng viên dạy 

ĐH, CĐ 

2019 
Bồi dưỡng, 

tập huấn 
Chứng chỉ 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  

01/9/2008 - Nay 
Giảng viên, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí 

Minh 

 

Quan hệ gia đình 

Họ tên Quan hệ Nghề nghiệp Địa chỉ 

PHAN THANH PHÚC Cha Làm rẫy 100 tổ 4, Ấp Tân Xuân, Bảo 

Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 

VÕ THỊ HOA Mẹ Làm rẫy 100 tổ 4, Ấp Tân Xuân, Bảo 

Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 



PHAN THANH PHONG Anh Công nhân 

viên 

67/37/1 đường số 38, KP8, P. 

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, 

TPHCM 

PHAN THỊ THÙY 

DUNG 

Chị Công nhân 

viên 

Liên khu 70-80, Bình Hưng Hòa 

B, Q. Bình Tân, TPHCM 

PHAN THANH TUẤN Em Công nhân 

viên 

67/37/1 Đường 38, KP8, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, 

TPHCM 

PHAN THANH KIỆT Em Nông dân 100 tổ 4, Ấp Tân Xuân, Bảo 

Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 

 

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không 

đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 

                                    Ngày 16 tháng 08 năm 2021 

                        Người khai ký tên 

                             Phan Thị Thùy Trang 


